
KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS 

Nhiệm kỳ 2015-2020 

S 

T 

T 

Họ và tên Chức danh 

Đ 

V 

T 

Thù lao năm 

Ghi chú 
2015 2016 2017 2018 2019 

Thành viên HĐQT 

1 Hồ Đình Thuần 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

Tr.đ  

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

         

4.7    

2 Võ Văn Tùng UV.HĐQT  "  

         

30.0  

          

30.0  

         

30.0  

         

30.0  

       

30.0    

3 Nguyễn Danh Dũng "  "  

         

22.5  

          

30.0  

         

30.0  

         

30.0  

       

30.0    

4 Nguyễn Việt Lợi "  "  

         

22.5  

          

30.0  

         

30.0  

         

30.0  

       

30.0    

5 Nguyễn Xuân Thắng "  "  

             

-    

              

-    

             

-    

         

15.0  

       

30.0    

6 Bùi Thanh Long 

Nguyên 

CT.HĐQT  "  

         

24.7  

          

36.0  

         

36.0  

         

16.8  

          

-      

7 Nguyễn Tiến Hồng 

Nguyên 

CT.HĐQT  "  

         

31.9  

            

5.0  

             

-    

             

-    

          

-      

8 Vũ Thị Ngân 

Nguyên 

UV.HĐQT  "  

             

-    

          

25.0  

         

22.5  

             

-    

          

-      

9 Lã Thái Hiệp "  "  

             

-    

              

-    

           

7.5  

         

11.5  

          

-      

10 Phạm Thành Tuân "  "  

             

-    

              

-    

             

-    

         

22.3  

       

31.3    

11 Nguyễn Thị Năm "  "  

         

10.0  

              

-    

             

-    

             

-    

          

-      

12 Phạm Minh Tâm "  "  

         

10.0  

              

-    

             

-    

             

-    

          

-      

13 Nguyễn Thị Quế "  "  

         

10.0  

              

-    

             

-    

             

-    

          

-      

Thành viên BKS            

1 Nguyễn T. Bích Thủy 

Trưởng 

BKS 

 

Tr.đ  

         

22.1  

          

30.0  

         

30.0  

         

30.0  

       

30.0    

2 Hồ Hữu Tường UV.BKS  "  

         

24.0  

          

24.0  

         

24.0  

         

24.0  

       

24.0    

3 Hoàng Văn Vững "  "  

             

-    

              

-    

             

-    

         

16.0  

       

24.0    

4 Đặng Xuân Long "  "  

         

25.9  

          

24.0  

         

24.0  

           

8.0  

          

-      

5 Nguyễn T Thanh Tâm "  "  

           

8.0  

              

-    

             

-    

             

-    

          

-      

 

Tổng cộng chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2015÷2019 là 1.177.584.000 đồng. 
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